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Giới thiệu  

• Gan đóng một vai trò trung tâm trong quá trình đông máu, và các 

bệnh gan cấp tính và mãn tính luôn gắn liền với rối loạn đông máu 

do nhiều nguyên nhân:  
– giảm tổng hợp các yếu tố đông máu và ức chế,  

– giảm độ thanh thải của các yếu tố kích hoạt,  

– bất thường về số lượng và chất lượng của tiểu cầu  

– tiêu sợi huyết và  tăng đông  

 

• Có 2 xu hướng chảy máu và tắc mạch làm tăng nguy cơ mắc bệnh 

và tử vong ở những bệnh nhân xơ gan sau : 
– các thủ thuật chẩn đoán và điều trị  

– nhiễm trùng và nhiễm trùng huyết làm tăng nguy cơ chảy máu và tắc 

mạch  

– các biến cố huyết khối và tắc mạch có thể xãy ra cả ĐM và TM 

 

• Thách thức trong việc tiếp cận chẩn đoán và điều trị ? 



Sinh lý đông và cầm máu bình thường  



Trong xơ gan, các RLĐCM xảy ra các giai đoạn  



 Thành mạch tổn thương : tăng áp lực 

tĩnh mạch cửa  dễ xuất huyết do vở 

TM trướng thực quản  

 Bất thường tiểu cầu : giảm và rối loạn 

chức năng tiểu cầu  

 Tăng von-Willerbrand  tăng sự kết 

dính của TC  

 Giảm Fibrinogen : thường xuất hiện ở 

giai đoạn cuối của bệnh hoặc có DIC, 
rối loạn trùng hợp Fibrinogen   



 Các kết quả của NC : 

 Nồng độ TPO ( Thrombopoietin ) huyết thanh thấp hơn đáng kể ở LC (29,9 ± 

18,1 pg / ml) so với đối chứng (82,3 ± 47,6 pg / ml).  

 Các mức GC ( Clycocalicin ~ GP1b màng TC) cao hơn ở LC so với các 

trường hợp khỏe mạnh.  
 Trị số RP ( Reticulocyte Platelet) thấp hơn ở LC so với các đối chứng khỏe 

mạnh.  
 Các kháng thể tiểu cầu và tiểu cầu chống huyết thanh cao hơn ở HCV + LC 

so với các đối tượng khỏe mạnh (p <0,0064), LC uống rượu (p <0,018) và 

HBV + LC (p <0,0001).  
 B-monoclonality B được tìm thấy trong 27% HCV + LC, trong khi nó không 

được tìm thấy trong HBV + hoặc LC rượu. 
 Kết luận 

 BN với LC : giảm TPO huyết tương  giảm sản xuất tiểu cầu  và gia tăng phá hủy tiểu 

cầu ở máu ngoại biên và bắt giữ do cường lách 



 Kết luận : 

 Tăng cao nồng độ von Willebrand ( vWF)  ở những 

bệnh nhân xơ gan góp phần vào tăng sự kết dính 

tiểu cầu  Hiện tượng này có thể bù đắp cho các 

khuyết tật về số lượng và chức năng tiểu cầu ở bệnh 

nhân bị xơ gan.  

 Giảm nồng độ men ADAMTS13  thuận lợi cho 

bệnh lý tán huyết vi mạch và tăng nguy cơ huyết khối 
. (HEPATOLOGY 2006; 44: 53–61.) 
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Figure 2. Box plots of the distribution of values (median, lower, and upper quartile, and outliers identified as 
dots) for individual pro- and anti-coagulant factors for healthy subjects and patients with cirrhosis stratified 
according to classes of Child–Pugh. 





Rebalanced hemostasis in chronic liver disease.  
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Các xét nghiệm đánh giá tình trạng 
Đông –cầm máu ở bệnh nhân Xơ Gan  



Đánh giá đông – cầm máu tiêu chuẩn 

• Các XN để đánh giá đông cầm máu tiêu chuẩn bao gồm : 
– GĐ cầm máu sơ khởi :  

 Thời gian máu chảy  

 Đếm số lượng tiểu cầu  

– GĐ đông máu huyết tương :  
 PT  

 aPTT  

 Fibrinogen 

• Nhược điểm chính của việc đánh giá đông máu này là chỉ đánh giá 
quá trình đông máu nhưng không đo lường hoạt động chống đông, 
như trong trường hợp hoạt động của protein C và S.  

• Sự tương tác giữa procoagulant (các yếu tố II, VII, IX, X) và thành 
phần chống đông máu (protein C và S) và tiểu cầu không thể được 
đánh giá với xét nghiệm tiêu chuẩn này 



Các XN theo dõi RLĐM trong xơ gan 

aPTT 

PT 



Trên BN xơ gan  

• Có những bất thường trong 
xét nghiệm đông máu :  
– prothrombin (PT), tỷ lệ 

chuẩn hóa quốc tế (INR) kéo 
dài  

– thời gian hoạt hóa 
thromboplastin một phần 
(aPTT) dài ,  

– giảm tiểu cầu nhẹ, tăng D -
dimer,  

• Rất kém trong việc dự đoán 
nguy cơ chảy máu ở những 
người bị bệnh gan vì chúng 
chỉ phản ánh những thay 
đổi trong các yếu tố tiền 
đông máu.  

 



 Nhiều nghiên cứu cho thấy các XN chuẩn không phản ánh nguy cơ chảy 

máu thực sự.  

 Ewe et al. đã tiến hành một nghiên cứu rất thú vị vào 30 năm trước. 

Họ đánh giá mối tương quan giữa PT và thời gian chảy máu tự phát ở 

bệnh nhân xơ gan trải qua sinh thiết gan nội soi. Dữ liệu của họ đã 

chứng minh rõ ràng rằng không có sự tương quan giữa thời gian chảy 

máu gan thực tế và PT.  

 Khoảng 40% bệnh nhân có PT 100% bị chảy máu kéo dài, trong khi 

bệnh nhân có PT 15-20% có thời gian chảy máu gan bình thường.  



 KQ phân tích > 1100 báo cáo , từ 64 nghiên cứu và 11 hướng dẫn về đánh giá xét 

nghiêm chuẩn về dự báo nguy cơ chảy máu của bộ XN chuẩn . Kết quả chỉ tìm thấy 3 

thử nghiệm tiến cứu với tất cả 108 bệnh nhân, và không nghiên cứu nào trong số này là 

một thử nghiệm ngẫu nhiên tiến cứu.  

 

 Kết luận của NC : không có bằng chứng khoa học chứng minh là các xét nghiệm chuẩn 

cung cấp dữ liệu đáng tin cậy để dự đoán chảy máu trong các thủ thuật xâm lấn. 
 



Những xét nghiệm đông máu thông 

thường so với TEG/ROTEM 

  Theo dõi đông cầm máu trên BN xơ gan là khó khăn bởi vì không 

có xét nghiệm đông máu thông thường nào có thể phát hiện rối loạn 

đông máu trên BN xuất huyết một cách kịp thời. 

 Những xét nghiệm đông máu thông thường, như PT, PTT và đo 

nồng độ fibrinogen, không thể cho kết quả bất thường đủ sớm. 

 Những xét nghiệm này cũng không phát hiện ra các bất thường 

đông cầm máu như rối loạn chức năng tiểu cầu, tăng tiêu sợi 

huyết, và thiếu yếu tố XIII. 

 Các xét nghiệm đông máu thông thường không thể dự đoán 

được nguy cơ tăng đông và chảy máu trên BN đang dùng chất 

kháng đông. 

 Những xét nghiệm thông thường này không giúp tiên lượng nhu 

cầu cần truyền máu khối lượng lớn 



Nguyên lý của ROTEM 

Mô hình nguyên lý hoạt động của ROTEM 
(TEM Innovation/Đức) 
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Các thông số quan trọng định hướng chẩn đoán và điều trị 

Đông máu Tiêu sợi huyết 

CT : bất thường  
+ Yếu tố đông máu, 
+ Chất chống đông,  
+ Chất ức chế  

CFT : dài  
+ dài : Tiểu cầu,  Fibrinogen   
+ ngắn và góc α tăng  
tăng đông  

+ Tiểu cầu,  
+ Fibrinogen,  
+ Yếu tố XIII,  
+ Hệ tiêu sợi huyết 

Tiêu sợi huyết : 
Plasminogen và Plasmin  



TEG/ROTEM 

 Gần đây, có các bằng chứng y học đã chứng minh đàn hồi cục máu đồ 

(TEG) và xét nghiệm đo độ đàn hồi cục máu (ROTEM) có thể đánh giá 

chức năng đông cầm máu một cách chính xác hơn trên các bệnh nhân xơ 

gan có biểu hiện nguy cơ chảy máu khi cần can thiệp hoặc ghép gan 
 Các xét nghiệm này cung cấp cho bác sĩ lâm sàng hình ảnh trực quan về quá 

trình đông máu. 

 Những thông số thu nhận từ TEG/ROTEM có thể giúp định lượng các thành 

phần cụ thể trong quá trình đông cầm máu trên BN. 

 Vì vậy, việc sử dụng TEG/ROTEM có thể giúp cung cấp thông tin để định 

hướng truyền chế phẩm máu một cách kịp thời và hiệu quả. 

 Kang et al.  [18] đánh giá hệ thống đông máu của 66 BN ghép gan theo dõi 

bằng TEG hoặc bộ XN chuẩn và đánh giá việc sử dụng lâm sàng đầu tiên của 
TEG trong ghép gan.  

 Việc sử dụng TEG góp phần vào giảm 33% việc truyền hồng cầu 
lắng (RBC), huyết tương đông lạnh tươi (FFP), và tiểu cầu, trong 
khi mất máu là có thể so sánh ở tất cả các bệnh nhân.  



Phương pháp xét nghiệm đông máu ROTEM  

tại giường 

 Càng ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy xét nghiệm tại giường 

ROTEM tỏ ra vượt  trội so với các xét nghiệm truyền thống 

 Xét nghiệm theo thời gian thực đánh giá độ đàn hồi động học của cục máu  

đông 

 Ưu điểm 
 Không đánh giá độc lập từng yếu tố mà đánh giá sự kết hợp của các yếu tố đông máu với nhau trong quá 

trình hình thành cục đông  Động học của cục máu đông’ 

 Xác định cơ chế rối loạn đông máu trong mất máu lớn liên quan đến phẫu  thuật hoặc chấn thương 

 Cải thiện về hiệu quả điều trị 

 Có khả năng hướng dẫn điều trị sát thực nhất với nhu cầu của bệnh nhân 

 Các nghiên cứu đã chỉ ra 
 Giảm nhu cầu phải truyền máu 

 Giảm tác dụng phụ do truyền máu 

 Cải thiện kết quả điều trị 

 Sử dụng trong nhiều tình huống lâm sàng – chấn thương, ghép gan, mổ  

tim và sản khoa. 

 



Xét nghiệm của ROTEM 
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Ảnh hưởng của Heparin 

Bệnh nhân có tình trạng 
đông máu bình thường 

MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN RỐI LOẠN ĐÔNG MÁU 

PHÁT HIỆN BỞI ROTEM 



Các vấn đề cần giải quyết về đông 
máu ở BN xơ gan  

• Điều chỉnh rối loạn  đông máu ở bệnh nhân xơ 
gan sắp trải qua thủ thuật xâm lấn 

• Điều chỉnh rối loạn đông máu trên bệnh nhân 
bệnh gan giai đoạn cuối 

• Phát hiện và kiểm soát tiêu sợi huyết 

 

 

 



Điều chỉnh rối loạn  đông máu ở bệnh nhân 

xơ gan sắp trải qua thủ thuật xâm lấn 

• Cách tiếp cận truyền thống để 

điều chỉnh hệ thống cầm máu đã 

bao gồm truyền chế phẩm máu 

chủ động dựa trên XN đông máu 

chuẩn để cố gắng ngăn ngừa biến 

chứng chảy máu.  

• Tuy nhiên, dựa trên các nghiên 

cứu nói trên đã sử dụng 

TEG/ROTEM như một giá trị 

hướng dẫn, khái niệm cân bằng 

đông máu mới được phát triển 

cho thấy rằng điều trị đông máu 

chủ động là không cần thiết trừ khi 

có chảy máu quá mức. 

• Do vậy, Truyền chủ động các chế 

phẩm máu nâng đạt mức tiêu 

chuẩn truyền thống là cần phải 

cân nhắc  ? 
 
 

Giving FFP usually doesn't help 



Điều chỉnh rối loạn  đông máu ở bệnh nhân 
xơ gan sắp trải qua thủ thuật xâm lấn 

• Truyền tiểu cầu có thể giúp  
 Bằng chứng sẵn có cho thấy rằng hỗ trợ tiểu cầu là hữu ích. 

Không giống như INR, số lượng tiểu cầu tương quan với chảy 

máu sau thủ thuật (Giannini 2010).  

 So với các sản phẩm máu khác, tiểu cầu có vẻ đặc biệt hiệu quả 

trong việc cải thiện các thông số TEG (Clayton 2015). 

 Các xét nghiệm in vitro khác nhau cho thấy một mục tiêu tiểu 

cầu khoảng 50.000-60.000, tương tự như mục tiêu truyền tiểu 

tiểu cầu truyền thống> 50.000 (Solomon 2015, Tripodi 2015). 

  Kính nghiệm từ thực tế lâm sàng khuyến cáo trong một bệnh 

nhân xuất huyết với INR 3,5 và số lượng tiểu cầu là 45.000/mm3 

, ưu tiên hàng đầu có thể là truyền tiểu cầu hơn là "điều chỉnh" 
INR. 



Điều chỉnh rối loạn đông máu trên bệnh 

nhân bệnh gan giai đoạn cuối 

• Hai thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng chính (RCT) thực hiện ở 

những bệnh nhân bị bệnh gan giai đoạn cuối (ESLD) chứng minh rõ 

ràng rằng việc sử dụng VETs có thể giảm đáng kể lượng truyền 

máu mà không tăng biến cố chảy máu.  

 

• Wang et al. tiến hành một nghiên cứu RCT, trong đó 28 bệnh nhân 

được chỉ định để điều chỉnh đông cầm máu dựa trên VET so với 

SLT. Ở những bệnh nhân được theo dõi qua TEG, FFP đã được 

truyền  ít hơn đáng kể (12,8 so với 21,5 đơn vị). Quan trọng hơn, 

sống còn 3 năm ở cả hai nhóm không khác nhau. 

 

 



Điều chỉnh rối loạn đông máu trên bệnh 

nhân bệnh gan giai đoạn cuối 

• De Pietri et al.  tiến hành một RCT ở 60 bệnh nhân với ESLD, những 
người đã được lên kế hoạch cho các thủ thuật xâm lấn khác nhau (nội 
soi, sinh thiết gan, cắt bỏ gan). Các bệnh nhân được phân ngẫu nhiên 
vào các nhóm VET và  XN chuẩn ( SLT) với tỷ lệ 1: 1.  

• Rối loạn đông máu được định nghĩa là INR ≥ 1.8 và số lượng tiểu 
cầu ≤ 50 / nl. Các giá trị này là ngưỡng chỉ định truyền FFP hoặc tiểu 
cầu. TEG được sử dụng như một phương pháp VET. Trong nhóm 
chứng, 100% bệnh nhân đã nhận được ít nhất một trong các thành 
phần máu (RBC, FFP, và / hoặc tiểu cầu), so với chỉ 16% trong nhóm 
TEG.  

• Các biến cố chảy máu đáng kể về mặt lâm sàng thường được quan 
sát thấy nhiều hơn trong nhóm SLT; tuy nhiên, số lượng không đạt 
được ý nghĩa thống kê. 

 
 



Điều chỉnh rối loạn đông máu trên bệnh 
nhân bệnh gan giai đoạn cuối 

• Đối với chảy máu không do vỡ dãn, cách tiếp cận hợp lý  bao gồm :  

 điều trị bệnh nền, đánh giá số lượng tiểu cầu, nồng độ fibrinogen 

và các xét nghiệm toàn bộ về hệ đông máu như TEG hoặc 

ROTEM.  

 cho vitamin K nếu tiền căn bệnh nhân nghĩ tới thiếu hụt,  

 truyền tiểu cầu để duy trì số lượng tiểu cầu >50,000 

(>100,000/microL cho chảy máu diễn tiến, nặng hoặc chảy máu 

hệ thần kinh trung ương),  

 truyền chế phẩm giàu fibrinogen (ưu tiên kết tủa lạnh, chế phẩm 

tạo ra thể tích nhỏ hơn là huyết tương tươi đông lạnh (FFP), để 

duy trì nồng độ fibrinogen ≥100-120 mg/dL, 

 sử dụng các tác nhân chống tiêu sợi huyết (tranexamic acid 

hoặc epsilon aminocaproic acid) nếu tiêu sợi huyết quá mức 

được nghi ngờ  

 



Điều chỉnh rối loạn đông máu trên bệnh 
nhân bệnh gan giai đoạn cuối 

 Đối với chảy máu do vỡ dãn, nguyên nhân chính là tăng áp 

lực tĩnh mạch cửa hơn là một trường hợp xuất huyết tạng 

 Các can thiệp quan trọng nhất để ngăn ngừa và điều trị chảy 

máu là giảm áp lực tĩnh mạch cửa, buộc thắt vết thương chảy 

máu.  

 Các cơ chế cầm máu dường như chỉ đóng vai trò thoáng qua. 

 Truyền máu và các chế phẩm máu để đảm bảo duy trì nhu 

cầu hồi sức và thăng bằng đông máu mới  

 Truyền HC lắng  giữ Hb>7g/dl  

 Truyền tiểu cầu, mục tiêu > 50.000/mm3 

 Điều chỉnh huyết tương tươi hoặc kết tủa lạnh theo hướng dẫn 

của TEG/ROTEM  

 



Điều chỉnh rối loạn đông máu trên bệnh 
nhân bệnh gan giai đoạn cuối 

• Đối với bệnh nhân trải qua các thủ thuật xâm lấn, các đề nghị 

tiếp cận như sau : 
– Tối ưu hóa chức năng thận, giảm sự ứ máu ở các hệ mao mạch,  

– Điều trị các bệnh đi kèm như nhiễm trùng.  

– Theo dõi số lượng tiểu cầu và dựa vào TEG/ROTEM  đánh giá chức 

năng tiểu cầu.  
• Đối với bệnh nhân giảm tiểu cầu nặng (số lượng tiểu cầu <50.000 / microL) mà 

cần có thủ thuật xâm lấn và có đủ thời gian để ghi nhận số lượng tiểu cầu tăng 

(ví dụ, 10 đến 13 ngày), chúng tôi đề nghị sử dụng thuốc đồng vận thụ thể 

thrombopoietin (TPO-) RA) (GRADE 2B).  

• Đối với các thủ thuật khẩn cấp hoặc cấp cứu, cần thiết nâng số lượng tiểu cầu 

lên cao nên truyền tiểu cầu được sử dụng. Khi tiểu cầu được sử dụng, chúng 

nên được dùng gần thời điểm bắt đầu thủ thuật.  

– FFP thường qui cho các cá nhân có (PT/ INR) tăng trước khi tiến hành 

thủ thuật, tốt nhất dựa trên TEG/ROTEM  cần kết hợp FFP và Cryo 

sẽ làm tăng hiệu quả kiểm soát chảy máu 



Điều chỉnh rối loạn đông máu trên bệnh 
nhân bệnh gan giai đoạn cuối 

• Tiêu chuẩn vàng để đánh giá phân hủy fibrin là VETs.  
• Phương pháp ROTEM.  

– Trong EXTEM, INTEM và FIBTEM, trình bày đồ họa về sự ổn định cục máu đông 
mô tả sự tiêu sợi huyết (sau khi đạt đến biên độ tối đa, cục máu đông bị phá 
vỡ và, do đó, biên độ trên đồ thị nhỏ hơn).  

– Tỷ lệ (MCF-Biên độ Tại thời điểm tiêu sợi huyết tối đa/ MCF được biểu thị 
bằng %) được gọi là tiêu sợi huyết tối đa (ML). Tiêu sợi huyết quá mức được 
cho là  khi ML là ≥ 15%. 

• Tiêu sợi huyết quá mức trong ghép gan đã được báo cáo xảy ra rất thường 
xuyên (khoảng 5-84%), chủ yếu trong quá trình tái tưới máu của gan được 
ghép.  

• Tuy nhiên, hầu hết các tiêu sợi huyết là tự giới hạn và chỉ nên được điều 
trị khi nó xảy ra đồng thời với chảy máu quá mức.  

• Thuốc chống tiêu sợi huyết thường được sử dụng nhất là TXA. Khi tiêu sợi 
huyết kết hợp với chảy máu quá mức xảy ra, TXA (30 mg / kg) nên được 
dùng, và ROTEM nên được thực hiện 30 phút sau khi dùng TXA. 
 



Phần kết luận 

 Cầm máu trong bệnh lý là một hệ thống rất phức tạp được đặt trong một 

cân bằng đông máu mới. Nếu bệnh nhân không chảy máu cấp, điều chỉnh 

rối loạn đông máu dự phòng nên tránh, đặc biệt là vì dữ liệu có sẵn cho 

thấy nguy cơ huyết khối cao hơn ở bệnh nhân xơ gan so với dân số bình 

thường. 

 Điều chỉnh đông máu nên dựa trên phân tích VET vì phân tích đông máu 

này phản ánh động học đông máu tốt hơn, cho phép phản ứng nhanh hơn 

với sự mất cân bằng trong hệ thống đông máu và là tiêu chuẩn vàng để 

phát hiện tiêu sợi huyết. 

 Dựa trên dữ liệu hiện tại, rối loạn đông máu do gan nên được điều trị với 

các yếu tố đông máu hơn là với FFP, vì chúng hiệu quả hơn và ít tác dụng 

phụ hơn về nhiễm trùng tiềm ẩn và / hoặc quá tải tuần hoàn. 

 Sử dụng truyền tiểu cầu đậm đặc để nâng >50.000/mm3 là cần thiết khi cần 

can thiệp nếu yêu cầu khẩn, nếu trì hoản trên 2 tuần nên cân nhắc sử dụng 

TPO. 
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